
BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (DIGITAL RUBRIC)

Dự án: Triển lãm kỹ thuật số "Ngôi nhà mơ ước của em"

Tiêu chí Xuất sắc (9-10) Khá (7-8) Trung bình 
(5-6)

Cần cố gắng 
(<5)

1. Nội dung 
Ngôn ngữ

Sử dụng chính xác và 
phong phú từ vựng Unit
2 về các loại nhà, phòng
và đồ đạc. Sử dụng 
thành thạo sở hữu cách 
và giới từ chỉ vị trí.

Sử dụng đúng 
các từ vựng cơ 
bản. Có một 
vài lỗi nhỏ về 
giới từ hoặc sở 
hữu cách 
nhưng không 
ảnh hưởng đến 
ý nghĩa.

Từ vựng còn 
hạn chế. Mắc 
nhiều lỗi ngữ 
pháp cơ bản 
về giới từ chỉ 
vị trí.

Sai nhiều từ 
vựng và ngữ 
pháp, thông 
tin mô tả nhà 
cửa không rõ 
ràng.

2. Năng lực 
số: Sáng tạo 
(3.1.TC1a)

Sản phẩm số 
(Poster/Slide) cực kỳ 
sáng tạo, bố cục chuyên 
nghiệp trên 
Canva/Padlet. Hình 
ảnh được chỉnh sửa tinh 
tế.

Sản phẩm rõ 
ràng, có sự đầu 
tư về hình ảnh 
và màu sắc trên
các công cụ số.

Sản phẩm 
trình bày đơn 
giản, ít hình 
ảnh minh họa
hoặc chưa 
biết cách căn 
chỉnh.

Sản phẩm sơ 
sài, chưa biết 
ứng dụng 
công cụ số để
trình bày ý 
tưởng.

3. Năng lực 
số: An toàn 
(4.2.TC1a)

Tuyệt đối không chia 
sẻ dữ liệu cá nhân (địa 
chỉ thật, ảnh riêng tư). 
Hiểu rõ các thiết lập 
quyền riêng tư trên nền 
tảng.

Không chia sẻ 
thông tin nhạy 
cảm. Tuân thủ 
quy tắc an toàn 
cơ bản khi 
đăng bài.

Có ý thức về 
an toàn 
nhưng vẫn 
còn để lộ một
số thông tin 
định danh 
không cần 
thiết.

Chia sẻ thông
tin cá nhân 
(địa chỉ, số 
điện thoại) 
gây mất an 
toàn số.

4. Kỹ năng 
Thuyết trình 
& Tương tác 
(2.5.TC1a)

Phát âm chuẩn xác âm 
cuối /s/ và /z/. Phản hồi 
các ý kiến trên Padlet 
một cách lịch sự, mang 
tính xây dựng.

Phát âm rõ 
ràng. Biết cách 
phản hồi các 
bình luận của 
bạn bè bằng 
văn phong phù 
hợp.

Còn ngập 
ngừng khi 
thuyết trình. 
Tương tác 
trên mạng 
còn hạn chế 
hoặc chỉ dùng
icon thay lời 
nói.

Chỉ đọc lại 
nội dung. 
Không có sự 
tương tác 
hoặc phản 
hồi không 
phù hợp trên 
môi trường 
số.


